
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUẦN GIÁO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TTYT 

V/v  đón công dân về thực 

hiện cách ly y tế 

Tuần Giáo, ngày 25 tháng  8  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Điện Biên; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Điện Biên. 
 

Thực hiện Công văn số 2299/UBND-KGVX ngày 23/07/2021 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Công văn số 2764/UBND-KGVX ngày 

25/8/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc đưa đón công dân về địa phương 

cách ly y tế. 

Sau khi rà soát, UBND huyện Tuần Giáo tổng hợp danh sách 62 công dân 

đi về từ vùng có dịch Covid-19 đang áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại khu cách ly xã Chiềng Đông (Trường 

THCS Chiềng Đông và Trường tiểu học Bình Minh), huyện Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên (có danh sách kèm theo). 

UBND huyện Tuần Giáo đề nghị Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội 

tỉnh Điện Biên chủ động có phương án đón công dân từ huyện Tuần Giáo về tiếp 

tục cách ly tại khu cách ly của tỉnh theo quy định. 

Thông tin liên hệ: Đ/c Lò Ngọc Nghĩa - Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo; 

SĐT: 0948562886./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đức 
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DANH SÁCH CÔNG DÂN THỰC HIỆN BIỆN PHÁP CÁCH LY TẬP TRUNG 

(Kèm theo Công văn số:        /UBND-VP ngày 25/8/2021 của UBND huyện Tuần Giáo) 

 

STT Họ và tên 

Năm sinh 

Số điện 

thoại 
CMT/CC Địa chỉ 

Ngày tiếp 

xúc cuối 

cùng 

Ngày 

thực hiện 

cách ly 

tập trung 

Ngày 

hoàn 

thành 

cách ly 

tập trung 

Lý do 

cách ly tập 

trung Nam Nữ 

1.  Lò Văn Quý 1994  0985463995 

Số: 040476925; 

Ngày cấp: 22/2/2012; 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Nà Tấu 1, Nà Tấu, 
TP Điện Biên,  Điện 

Biên 

13/8/2021 13/8/2021 26/8/2021 

Về từ Mễ Trì 

Hạ Nam Từ 

Liêm Hà Nội 

2.  Quàng Văn Chung 1994  0346188861  

Che Phai, Thanh 

Trường, Tp Điện 

Biên Phủ, Điện Biên 

20/08/2021 20/08/2021 02/09/2021 

Về từ Trại 

giam Yên 

Hạ, Phù Yên, 

Sơn La 

3.  Phan Bá Lịch 1986  0975678332 

Số: 186217404; 

Ngày cấp; 

Nơi cấp: CA Nghệ An 

Bản Trung Tâm, 

Mường Phăng, Tp 

Điện Biên Phủ, Điện 

Biên 

20/08/2021 20/08/2021 02/09/2021 

Về từ My 

Khánh 

Khánh Thành 

Yên Thành 

Nghệ An 

4.  Lò Văn Tương 1985  0387367716 

Số: 040491522 

Cấp ngày: 23/02/2016 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Nà Nhạn, Nà Nhạn, 

Tp Điện Biên Phủ, 

Điện Biên 

22/08/2021 23/08/2021 05/09/2021 

Về từ Đại 

Kim, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

5.  Lường Văn Nghiên 1980    

Thanh Trường, Tp 

Điện Biên Phủ, Điện 

Biên 

25/08/2021 23/08/2021 07/09/2021 

Về từ Trại 

giam Yên Hạ 

Phù Yên Sơn 

La 

6.  Lò Văn Tuấn 1992  0393369480 

Số: 040481602 

Ngày cấp: 03/05/2018 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Nà Luống, Nà Tấu, 

Tp Điện Biên Phủ, 

Điện Biên 

21/08/2021 22/08/2021 04/09/2021 

Về từ Đại 

Thành, Mê 

Linh, Hà Nội 

7.  Cà Văn Đức 1977  0779396894 

Số: 011077001524 

Cấp ngày: 20/04/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Hồng Líu, Nong 

Bua, Tp Điện Biên 

Phủ, Điện Biên 

21/08/2021 22/08/2021 04/09/2021 

Về từ đại 

Kim, Hoàng 

Mai, Hà Nội 
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8.  Vàng A Hùng 1998  0852048221 

Số: 040492412 

Cấp ngày: 04/08/2016 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Lọng Nghịu, Mường 

Phăng, Tp Điện Biên 

Phủ, Điện Biên 

21/08/2021 22/08/2021 04/09/2021 

Về từ Phú 

Đô, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội 

9.  Vàng A Po 1992  0941936326 

Số: 040476781 

Cấp ngày: 02/10/2020 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Lọng Nghịu, Mường 

Phăng, Tp Điện Biên 

Phủ, Điện Biên 

21/08/2021 22/08/2021 04/09/2021 

Về từ Phú 

Đô, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội 

10.  Lù Văn Huy 2000  0904855475 

Số: 011200000876 

Cấp ngày: 10/04/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Việt Thanh, Thanh 

Hưng, Điện Biên, 

Điện Biên 

13/08/2021 14/08/2021 27/08/2021 

Về từ Tư 

Đình, Long 

Biên, Long 

Biên, Hà Nội 

11.  Quàng Văn Nam 2001  0906160792 

Số: 040497411 

Cấp ngày: 09/03/2018 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Bản Bông, Nong 

Hẹt, Điện Biên, Điện 

Biên 

14/08/2021 14/08/2021 27/08/2021 

Về từ Cẩm 

Khê, Tứ 

Minh, Tp Hải 

Dương, Hải 

Dương 

12.  Lò Văn Đức 1994  0344508127 

Số: 040484667 

Cấp ngày: 29/04/2014 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Bản Nôm, Nong 

Luống, Điện Biên, 

Điện Biên 

20/08/2021 21/08/2021 03/09/2021 

Về từ Kim 

Liên, Đống 

Đa, Hà Nội 

13.  Lò Văn Thân 1992  0776403003 

Số: 040436483 

Cấp ngày: 28/12/2017 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Bản Nôm, Nong 

Luống, Điện Biên, 

Điện Biên 

20/08/2021 21/08/2021 03/09/2021 

Về từ Kim 

Liên, Đống 

Đa, Hà Nội 

14.  Cà Văn Thắng 1997  0983096560 

Số: 040479468 

Ngày cấp: 11/03/2019 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Đội 17, Thanh An, 

Điện Biên, Điện 

Biên 

20/08/2021 21/08/2021 03/09/2021 

Về từ An Phú 

Tân, Bình 

Chánh Tp 

HCM 

15.  Lê Hồng Văn 1993  0877719898 

Số: 040444118 

Cấp ngày: 23/05/2019 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Hợp Thành, Núa 

Ngam, Điện Biên, 

Điện Biên 

23/08/2021 24/08/2021 06/09/2021 

Về từ Châu 

Quỳ, Gia 

Lâm, Hà Nội 

16.  Vi Văn Hậu 1995  0377595868 

Số: 024095014952 

Cấp ngày: 09/05/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh Sát 

Thôn Độc Lập, 

Thanh Nưa, Điện 

Biên, Điện Biên 

23/08/2021 24/08/2021 06/09/2021 

Về từ KCN 

Sài Đồng, 

Long Biên, 

Hà Nội 

17.  Lò Văn Lả 1990  0393842025 

Số: 040436961 

Cấp ngày: 01/01/2010 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Na Phay, Mường 

Nhà, Điện Biên, 

Điện Biên 

21/08/2021 22/08/2021 04/09/2021 

Về từ Phú 

Diễn Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 
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18.  Lường Văn Dũng 1979  0913647811 

Số: 040249217 

Cấp ngày: 09/12/2019 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Đội 3, Thanh An, 

Điện Biên, Điện 

Biên 

22/08/2021 23/08/2021 05/09/2021 

Về từ Dịch 

Vọng, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

19.  Lù Thị Xươi  1975 0982494451 

Số: 040423585 

Cấp ngày: 05/06/2017 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Đội 3, Thanh An, 

Điện Biên, Điện 

Biên 

22/08/2021 23/08/2021 05/09/2021 

Về từ Dịch 

Vọng, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

20.  Trần Văn Tùng 1987  0392338909  
Đội 11, Nong Hẹt, 

Điện Biên, Điện 

Biên 
24/08/2021 25/08/2021 07/09/2021 

Về từ Bạch 

Đằng Hai Bà 

Trưng Hà 

Nội 

21.  Trần Văn Hải 1976  0347691779  

Đội 11, Nong Hẹt, 

Điện Biên, Điện 

Biên 
24/08/2021 25/08/2021 07/09/2021 

Về từ Bạch 

Đằng Hai Bà 

Trưng Hà 

Nội 

22.  Lò Văn Luyến 1994  0967956534  

Hồng Lếch, Thanh 

Chăn, Điện Biên, 

Điện Biên 

24/08/2021 25/08/2021 07/09/2021 

Về từ Võ Chí 

Công Cầu 

Giấy Hà Nội 

23.  Hờ A Vừ 1995  0828564415 

Số: 040637422; 

Cấp ngày: 27/2/2018 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Cà La Pá, Leng Su 

Sìn, Mường Nhé, 

Điện Biên 

17/8/2021 17/8/2021 30/8/2021 

Về từ Phú 

Điền Bắc Từ 

Liêm Hà Nội 

24.  Nguyễn Xuân Hòa 1991  0866938396 

Số: 011091001849 

Cấp ngày: 17/04/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Suối Vai, Leng Su 

Sìn, Mường Nhé, 

Điện Biên 

21/08/2021 22/08/2021 04/09/2021 

Về từ Võ 

Lao, Văn Võ, 

Chương Mỹ, 

Hà Nội 

25.  Nguyễn Văn Thức 1991  0964914299 

Số: 011091016070 

Cấp ngày: 12/01/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Tổ 2, Mường Nhé, 

Mường Nhé, Điện 

Biên 

21/08/2021 22/08/2021 04/09/2021 

Về từ Võ 

Lao, Văn Võ, 

Chương Mỹ, 

Hà Nội 

26.  Lò Văn Việt 2002  0389487330 

Số: 040792832 

Cấp ngày: 05/11/2019 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Nà Muông, Chiềng 

Sơ, Điện Biên Đông, 

Điện Biên 

21/08/2021 22/08/2021 04/09/2021 

Về từ Phú 

Diễn Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

27.  Hạng Thị Dung  2002 0835364459 

Số: 040790524 

Cấp ngày: 01/08/2018 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Phù Lồng B, Pú Nhi, 

Điện Biên Đông, 

Điện Biên 

21/08/2021 22/08/2021 04/09/2021 

Về từ Trung 

Văn, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội 
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28.  Lò Văn Yên 1990  0914387514 

Số: 011090001127 

Cấp ngày: 08/04/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Pá Nậm, Chiềng Sơ, 

Điện Biên Đông, 

Điện Biên 

21/08/2021 22/08/2021 04/09/2021 

Về từ Phú 

Diễn Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

29.  Lò Văn Tin 1995  0358804786 

Số: 040793655 

Cấp ngày:  

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Na Ản, Luân Giói, 

Điện Biên Đông, 

Điện Biên 

23/08/2021 23/08/2021 05/09/2021 

Về từ An 

Khánh, Hoài 

Đức, Hà Nội 

30.  Lò Văn Thịnh 1988  0394711869 

Số: 040785476 

Cấp ngày: 12/05/2016 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Tin Tốc A, Pú Hồng, 

Điện Biên Đông, 

Điện Biên 

21/08/2021 22/08/2021 04/09/2021 

Về từ Phú 

Diễn Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

31.  Lò Văn Anh 1985  0345800530  

Pá Nậm, Chiềng Sơ, 

Điện Biên Đông, 

Điện Biên 

23/8/2021 24/8/2021 06/9/2021 

Về từ Dịch 

Vọng Cầu 

Giấy Hà Nội 

32.  Quàng Văn Pánh 1979  0353367160  

Pá Nậm, Chiềng Sơ, 

Điện Biên Đông, 

Điện Biên 

23/8/2021 24/8/2021 06/9/2021 

Về từ Dịch 

Vọng Cầu 

Giấy Hà Nội 

33.  Lò Văn Đoàn 2003  0332740032  

Suối Lư, Keo Lôm, 

Điện Biên Đông, 

Điện Biên 

24/8/2021 25/8/2021 07/9/2021 

Về từ Trung 

Hòa Cầu 

Giấy Hà Nội 

34.  Lò Văn Sinh 2000  0365293890  

Na Pục, Mường 

Luân, Điện Biên 

Đông, Điện Biên 

24/8/2021 25/8/2021 07/9/2021 

Về từ Trung 

Hòa Cầu 

Giấy Hà Nội 

35.  Quàng Văn Tân 2006  0393435961  

Na Pục, Mường 

Luân, Điện Biên 

Đông, Điện Biên 

24/8/2021 25/8/2021 07/9/2021 

Về từ Trung 

Hòa Cầu 

Giấy Hà Nội 

36.  Lò Văn Thành 2005  0375078769  

 Mường Luân, Điện 

Biên Đông, Điện 

Biên 

24/8/2021 25/8/2021 07/9/2021 

Về từ Trung 

Hòa Cầu 

Giấy Hà Nội 

37.  Lò Văn Lâm 2004  0343554734  

Suối Lư 3, Keo Lôm, 

Điện Biên Đông, 

Điện Biên 

24/8/2021 25/8/2021 07/9/2021 

Về từ Trung 

Hòa Cầu 

Giấy Hà Nội 

38.  Chứ A Thểnh 2003  0926607912  

Huổi Va A, Háng 

Lìa, Điện Biên 

Đông, Điện Biên 

24/8/2021 25/8/2021 07/9/2021 

Về từ Tân 

Mai Hoàng 

Mai Hà Nội 
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39.  Vàng A Thủ 1996  0838769600  

Huổi Va A, Háng 

Lìa, Điện Biên 

Đông, Điện Biên 

24/8/2021 25/8/2021 07/9/2021 

Về từ Tân 

Mai Hoàng 

Mai Hà Nội 

40.  Vàng A Chu 1992  0926607912  

Huổi Va A, Háng 

Lìa, Điện Biên 

Đông, Điện Biên 

24/8/2021 25/8/2021 07/9/2021 

Về từ Tân 

Mai Hoàng 

Mai Hà Nội 

41.  Hờ A Cử 2000  0912520080  

Huổi Va A, Háng 

Lìa, Điện Biên 

Đông, Điện Biên 

24/8/2021 25/8/2021 07/9/2021 

Về từ Tân 

Mai Hoàng 

Mai Hà Nội 

42.  Chứ A Tủa 2000  0363693414  

Huổi Va A, Háng 

Lìa, Điện Biên 

Đông, Điện Biên 

24/8/2021 25/8/2021 07/9/2021 

Về từ Tân 

Mai Hoàng 

Mai Hà Nội 

43.  Chứ A Pênh 1995  0913632135  

Huổi Va A, Háng 

Lìa, Điện Biên 

Đông, Điện Biên 

24/8/2021 25/8/2021 07/9/2021 

Về từ Tân 

Mai Hoàng 

Mai Hà Nội 

44.  Sùng A Dũng 2003  0832477670 

Số: 040876918 

Cấp ngày: 22/05/2019 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Tổ 4, Na Lay, 

Mường Lay, Điện 

Biên 

20/08/2021 20/08/2021 02/09/2021 

Về từ Đông 

Dư, Gia Lâm, 

Hà Nội 

45.  Khoàng Văn Muôn 2003  983772192 

Số: 0 40691130 

Cấp ngày:  

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Long Tạo, Huổi Mý, 
Mường Chà, Điện 

Biên 

17/8/2021 18/8/2021 31/8/2021 

Về từ KĐT 

An Khánh 

Quốc Oai Hà 

Nội 

46.  Sùng A Lình 2003   

Số: 040691555 

Cấp ngày: 21/10/2019 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Sá Tổng, Sá Tổng, 

Mường Chà, Điện 

Biên 

20/08/2021 20/08/2021 02/09/2021 

Về từ Đông 

Dư, Gia Lâm, 

Hà Nội 

47.  Sùng A Trừ 1999   

Số: 040687582 

Cấp ngày: 26/06/2017 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Trung Ghênh, Sá 

Tổng, Mường Chà, 

Điện Biên 

20/08/2021 20/08/2021 02/09/2021 

Về từ Đông 

Dư, Gia Lâm, 

Hà Nội 

48.  Sùng A Hùa 1995  0877467908 

Số: 0406878595 

Cấp ngày: 04/09/2012 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Bản Phi 2, Sá Tổng, 

Mường Chà, Điện 

Biên 

20/08/2021 20/08/2021 02/09/2021 

Về từ Đông 

Dư, Gia Lâm, 

Hà Nội 

49.  Hờ A Cở 1986   

Số: 040682979 

Cấp ngày: 16/12/2014 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Sá Tông, Sá Tổng, 

Mường Chà, Điện 

Biên 

20/08/2021 20/08/2021 02/09/2021 

Về từ Đông 

Dư, Gia Lâm, 

Hà Nội 
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50.  Vàng A Hờ 2001    

Sá Ninh, Sá Tổng, 

Mường Chà, Điện 

Biên 

20/08/2021 20/08/2021 02/09/2021 

Về từ Đông 

Dư, Gia Lâm, 

Hà Nội 

51.  Hờ A Lâu 2003   

Số: 040690790 

Cấp ngày: 18/02/2019 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Sá Ninh, Sá Tổng, 

Mường Chà, Điện 

Biên 

20/08/2021 20/08/2021 02/09/2021 

Về từ Đông 

Dư, Gia Lâm, 

Hà Nội 

52.  Hờ A Say 2004  0392195773 

Số: 011204001960 

Cấp ngày:  

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Sá Tổng, Sá Tổng, 

Mường Chà, Điện 

Biên 

20/08/2021 20/08/2021 02/09/2021 

Về từ Đông 

Dư, Gia Lâm, 

Hà Nội 

53.  Sùng A Tú 2003  0822363422 

Số: 040691492 

Cấp ngày: 03/09/2019 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Trang Ghênh, Sá 

Tổng, Mường Chà, 

Điện Biên 

20/08/2021 20/08/2021 02/09/2021 

Về từ Đông 

Dư, Gia Lâm, 

Hà Nội 

54.  Sùng A Lùng 1994  0822363422 

Số: 040432001 

Cấp ngày: 17/05/2010 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Trung Ghênh, Sá 

Tổng, Mường Chà, 

Điện Biên 

20/08/2021 20/08/2021 02/09/2021 

Về từ Đông 

Dư, Gia Lâm, 

Hà Nội 

55.  Sùng A Tỉnh 2005  0822363422 

Số: 040692970 

Cấp ngày: 17/08/2020 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Trung Ghênh, Sá 

Tổng, Mường Chà, 

Điện Biên 

20/08/2021 20/08/2021 02/09/2021 

Về từ Đông 

Dư, Gia Lâm, 

Hà Nội 

56.  Sùng A Nhè 2005  0842916671  

Xá Ninh, Sá Tổng, 

Mường Chà, Điện 

Biên 

20/08/2021 20/08/2021 02/09/2021 

Về từ Đông 

Dư, Gia Lâm, 

Hà Nội 

57.  Hờ Sáy Và 1971  0846993588 

Số: 040408473 

Cấp ngày: 09/09/2009 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Sá Tống, Sá Tổng, 

Mường Chà, Điện 

Biên 

20/08/2021 20/08/2021 02/09/2021 

Về từ Đông 

Dư, Gia Lâm, 

Hà Nội 

58.  Sùng A Khá 1981  0846993588 

Số: 040678596 

Cấp ngày: 04/09/2012 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Sá Tổng, Sá Tổng, 

Mường Chà, Điện 

Biên 

20/08/2021 20/08/2021 02/09/2021 

Về từ Đông 

Dư, Gia Lâm, 

Hà Nội 

59.  Vàng A Cá 2000  0846993588 

Số: 011200000938 

Cấp ngày: 13/04/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Sá Tổng, Sá Tổng, 

Mường Chà, Điện 

Biên 

20/08/2021 20/08/2021 02/09/2021 

Về từ Đông 

Dư, Gia Lâm, 

Hà Nội 

60.  Sìn Văn Bằng 1998  0363978565 

Số: 040675981 

Cấp ngày: 15/02/2019 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Hô Mức, Nậm Nèn, 

Mường Chà, Điện 

Biên 

22/08/2021 23/08/2021 05/09/2021 

Về từ Đông 

Anh, Đông 

Anh, Hà Nội 



8 
 

61.  Khoàng Văn Hồng 1990  0353065140 

Số: 040686272 

Cấp ngày: 11/10/2016 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Hô Mức, Nậm Nèn, 

Mường Chà, Điện 

Biên 

23/08/2021 23/08/2021 05/09/2021 

Về từ Đông 

Anh, Đông 

Anh, Hà Nội 

62.  Lý Văn Lợi 1986   

Số: 040685584 

Cấp ngày: 20/06/2016 

Nơi cấp: CA Điện Biên 

Co Đứa, Na Sang, 

Mường Chà, Điện 

Biên 

19/08/2021 20/08/2021 02/09/2021 

Về từ Thịnh 

Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội 
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